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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ;   Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y học;                                            Chuyên ngành: Nhi khoa 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN HỮU CHÂU ĐỨC 

2. Ngày tháng năm sinh: 21/ 07/ 1981;      Nam ;        Nữ ;      Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                                          Tôn giáo: Phật giáo 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Huế, Thừa Thiên Huế. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 Kiệt 93 An Dương Vương, phường An Đông, thành 

phố Huế. 

6. Địa chỉ liên hệ: 26B Hà Huy Giáp, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. 

Điện thoại di động: 0949902121 

E-mail: nhcduc@hueuni.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 11/2005 đến 10/2011: Giảng viên Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y-Dược, Đại Học Huế. 

- Từ 10/2011 đến 10/2015: Nghiên cứu sinh tại Khoa Y, Đại học Y Nha Tokyo, Nhật Bản. 

- Từ 10/2015 đến 6/2022: Giảng viên Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y-Dược, Đại Học Huế. 

- Từ 20/5/2020 đến nay: Phó Trưởng khoa Khoa Tiêu hóa – Dinh dưỡng – Bệnh Nhiệt 

Đới, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế. 

- Từ 6/2022 đến nay: Giảng viên chính Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y-Dược, Đại Học Huế. 

Chức vụ hiện nay: 

- Giảng viên chính, Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y-Dược, Đại Học Huế. 
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- Phó trưởng khoa Khoa Nhi Tiêu Hóa – Dinh dưỡng – Bệnh Nhiệt Đới, Trung tâm 

Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế. 

- Ủy viên Ban Chấp Hành Công Đoàn Trường Đại Học Y-Dược, Đại Học Huế 

- Trợ lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của Bộ môn Nhi, Trường Đại Học 

Y-Dược, Đại Học Huế 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng khoa Nhi Tiêu Hóa – Dinh dưỡng – Bệnh Nhiệt 

Đới, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế. 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Y-Dược, Đại Học Huế. 

Địa chỉ cơ quan: 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. 

Điện thoại cơ quan: 0234.3822173 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): 

8. Đã nghỉ hưu: chưa  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 12 tháng 09 năm 2005; 

+ Số văn bằng: 691121 

+ Ngành: Y 

+ Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa 

+ Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc Sĩ ngày 28 tháng 04 năm 2010 

+ Số văn bằng: 001162 

+ Ngành: Y học 

+ Chuyên ngành: Nhi khoa 

+ Nơi cấp bằng ThS: Đại học Huế, Việt Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 30 tháng 09 năm 2015 

+ Số văn bằng: 171 

+ Ngành: Y 

+ Chuyên ngành: Y tế Công cộng 

+ Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Y Nha Tokyo, Nhật Bản. 

+ Văn bản công nhận bằng tốt nghiệp Tiến sĩ đào tạo tại nước ngoài của Cục Quản lý 

Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo số 006954/CNVB.TS ký ngày 06 tháng 11 năm 2018. 
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10. Đã được công nhận chức danh PGS:  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại Học Huế. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Truyền nhiễm nhi khoa: Nghiên cứu các yếu tố liên quan của các bệnh truyền nhiễm 

ở trẻ em, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi. 

- Nhi khoa cộng đồng: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sức khỏe trẻ em ở tại cộng 

đồng và cơ sở khám chữa bệnh. 

- Sức khỏe bà mẹ - trẻ em: Nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ và 

trẻ em 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 01 BSCK cấp 2 bảo vệ thành công luận văn và được cấp bằng BSCK 

cấp 2. 

- Đã hướng dẫn 12 HVCH/BSNT bảo vệ thành công luận văn và được cấp bằng 

ThS/BSNT. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 

+ Đã hoàn thành 05 đề tài, bao gồm chủ nhiệm 01 đề tài và tham gia 01 đề tài cấp Đại 

Học Huế và chủ nhiệm 03 đề tài cấp Trường Đại Y- Dược, Đại học Huế. 

+ Đang tham gia thực hiện 01 đề tài cấp Đại Học Huế. 

- Đã công bố 31 công trình khoa học, trong đó 17 bài báo khoa học trên các tạp chí 

quốc tế uy tín. Có 05 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín là tác giả chính (tác giả 

đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ. 

- Tham gia và báo cáo tại Hội Nghị thường niên của Hiệp Hội Ung thư Châu Âu năm 

2021. Bài báo cáo được đăng tải trên tạp chí Annals of Oncology. 

- Tham gia và báo cáo tại các Hội Nghị Khoa học và Công Nghệ, Hội Nghị Nhi khoa 

Việt Nam và Nhi Truyền Nhiễm trong nước. 

- Đã được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không. 

- Đã xuất bản 01 sách giáo trình Nhi khoa. 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: Không 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Giảng thưởng “Sao Tháng Giêng” Hội Sinh Viên Việt Nam, Số 105-QĐ/TWHSV 

Hội Sinh Viên Việt Nam, cấp ngày 2015 

- Giải 3 Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục 

Đại học năm 2022, Số 4273/QĐ-BGDDT, ngày 14/12/2022 
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- Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Số 256/QĐ-BGDĐT ngày 

03/02/2020. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Với nhiệm vụ công tác là giảng viên chính Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y-Dược, Đại 

học Huế, tôi tự nhận thấy có đủ các tiêu chuẩn của nhà giáo và đã thực hiện đầy đủ các nhiệm 

vụ của nhà giáo theo quy định chế độ làm việc của giảng viên, cụ thể: 

- Về phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức nghề nghiệp: Có lập trường, tư tưởng vững 

vàng, luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, các qui định của Nhà trường. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, 

đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp, học viên và sinh viên. 

- Về thực hiện công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học: 

+ Thực hiện nghiêm túc sự phân công giảng dạy của Bộ môn Nhi và của Nhà trường. 

Hoàn thành đạt và vượt số giờ giảng theo định mức qui định với chất lượng bài giảng tốt. 

Tích cực tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, luận văn của học viên Sau 

đại học. 

+ Tích cực thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đã chủ trì và tham gia nhiều đề 

tài khoa học các cấp. Kết hợp giữa nghiên cứu, hướng dẫn học viên và xuất bản các công 

trình khoa học. 

+ Luôn tích cực học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

- Thực hiện các công việc khác: 

+ Tham gia kiêm nhiệm công tác tại Viện Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế, Trường 

Đại học Y-Dược, Đại học Huế theo sự phân công của Nhà trường. 

+ Tham gia kiêm nhiệm công tác quản lý và chuyên môn khám chữa bệnh tại Khoa 

Nhi Tiêu hóa – Thận – Bệnh Nhiệt Đới, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, là cơ 

sở thực hành của Nhà trường. 

+ Tham gia Ủy viên Ban Chấp Hành Công Đoàn Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế. 

+ Tham gia Tổ thư ký Hội đồng đạo đức trong Nghiên cứu Y Sinh học theo sự phân 

công của Nhà trường. 

+ Tham gia Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Nhi khoa Truyền nhiễm Việt Nam 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 17 năm 7 tháng. 
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- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019 0 0 1 0 1298 248 1546/1282,2/270 

2 2019-2020 0 0 2 1 766 270 1036/1089,4/270 

3 2020-2021 0 0 2 2 472,3 179 701/745/248 

03 năm học cuối 

4 2021-2022 0 0 1 3 362,8 633 995,8/731,3/248 

5 2022-2023 0 0 3 3 317,8 300 617,8/714,2/243 

6 2023-6/2024 0 0 3 0 122 465 587/826,5/243 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Bảo vệ luận án TS; tại nước: Nhật Bản năm 2015. 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Được cấp bằng ĐH ngày 22 tháng 12 năm 2009; 

+ Số văn bằng: 247103 

+ Ngành: Ngoại ngữ 

+ Chuyên ngành: Tiếng Anh 

+ Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học khoa học, Đại học Huế, Việt Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: Không 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Cử nhân Anh văn. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/ 

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng 

dẫn từ … 

đến … 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/CK2/ 

BSNT 
Chính Phụ 

1 
Hoàng Thị Thùy 

Nhân 
 X X  2016-2018 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Thạc sĩ ngày 

25/12/2018 

Số hiệu bằng 

0012618 

2 
Nguyễn Thị Ái 

Hiền 
 X X  2017-2019 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Thạc sĩ ngày 

24/12/2018 

Số hiệu bằng 

0014559 

3 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 
 X X  2017-2019 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Thạc sĩ ngày 

24/12/2018 

Số hiệu bằng 

0014510 

4 
Nguyễn Thị 

Bích Hạnh  
 X X  2017-2019 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Thạc sĩ ngày 

10/02/2020 

Số hiệu bằng 

0014615 

5 Đỗ Hoàng Hà  X X  2017-2020 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Bác sĩ nội trú 

bệnh viện ngày 

14/04/2022 

Số hiệu bằng 

005269 
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TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/ 

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng 

dẫn từ … 

đến … 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/CK2/ 

BSNT 
Chính Phụ 

6 Trần Thị Thu  X X  2018-2020 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Thạc sĩ ngày 

31/12/2020 

Số hiệu bằng 

0001039 

7 
Nguyễn Mậu 

Thạch 
 X X  2019-2021 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Chuyên khoa cấp 

2 ngày 14/4/2022 

Số hiệu bằng 

0001039 

8 Hồ Văn Nghĩa  X X  2019-2022 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Bác sĩ nội trú 

bệnh viện ngày 

23/12/2022 

Số hiệu bằng 

005952 

9 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
 X X  2020-2022 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Thạc sĩ ngày 

23/12/2022 

Số hiệu bằng 

0004048 

10 Lê Văn Trân  X X  2020-2022 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Thạc sĩ ngày 

23/12/2022 

Số hiệu bằng 

0004050 

11 
Phạm Thị Ngọc 

Bích 
 X X  2021-2023 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Thạc sĩ ngày 

27/12/2023 

Số hiệu bằng 

0006430 
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TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/ 

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng 

dẫn từ … 

đến … 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/CK2/ 

BSNT 
Chính Phụ 

12 Cao Thị Nhung  X X  2021-2023 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Thạc sĩ ngày 

27/12/2023 

Số hiệu bằng 

0006441 

13 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
 X X  2020-2023 

Trường Đại 

học Y-Dược, 

Đại học Huế 

Được cấp bằng 

Bác sĩ nội trú 

bệnh viện ngày 

27/12/2023 

Số hiệu bằng 

0006840 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất bản và 

năm xuất bản 

Số tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

        

II Sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

1 
Giáo Trình Nhi 

khoa 
GT 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

ISBN: 978-604-

337-570-1 

Năm 2022 

9  

Từ trang 279 

đến trang 

422. 

Trường Đại học 

Y-Dược, Đại học 

Huế 

QĐ số 2829/QĐ-

ĐHYD 

ngày 18/6/2024 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khjảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và 

chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau 

PGS/TS:………………………………………………………………..…………………………..…………….  

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp 

lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 

hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329). 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ PCN/ 

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

      

II Sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

1 

Đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng, và kết quả điều 

trị bệnh nhi viêm màng 

não mủ  

Chủ nhiệm 

DHH2020-04-

137 

Cấp Đại học Huế 

2020 – 2021 

198/QĐ-DHH; ngày 

27/02/2023 

Loại: Tốt 

2 

Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn 

tăng động giảm chú ý và 

các yếu tố liên quan ở trẻ 

em từ 6 đến 15 tuổi ở 

thành phố Huế năm 2017 

Tham gia 
DHH-2017-04-72 

Cấp Đại học Huế 
2017 –2018 

1817/QĐ-DHH; ngày 

31/12/2019 

Loại: Tốt 

3 

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng và cận lâm sàng 

bệnh sốt xuất huyết 

dengue đang điều trị tại 

Trung tâm Nhi, Bệnh viện 

Trung Ương Huế 

Chủ nhiệm 
38/20 

Cấp Trường 
2020 – 2021 

2608/QĐ-DHYD; 

ngày 19/06/2023 

Loại: Đạt 

4 

Tìm hiểu nguyên nhân 

gây gan lớn ở bệnh nhi 

đang điều trị tại Trung 

tâm Nhi-Bệnh viện Trung 

Ương Huế 

Chủ nhiệm  
57/19 

Cấp Trường 
2019 – 2020 

3225/QĐ-DHYD; 

ngày 30/11/2021 

Loại: Đạt 

 

5 

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng bệnh 

viêm gan siêu vi cấp ở trẻ 

em 

Chủ nhiệm 
31/18 

Cấp Trường 
2018 – 2019 

2542/QĐ-DHYD; 

ngày 02/10/2020 

Loại: Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư 

ký. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/ báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học /ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Các bài báo khoa học, báo cáo khoa học xuất bản trước khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

I.1 
Các bài báo khoa học, báo cáo khoa học xuất bản trên các tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học 

quốc tế uy tín 

1 

Trends in inequalities 

in utilization of 

reproductive health 

services from 2000 to 

2011 in Vietnam 

 

 

5 

 

 

 

Journal of 

Rural 

Medicine / 

ISSN  

1880-4888 

Pubmed 9 

Tập: 10; số: 

2; trang: 66-

78 

doi: 10.2185/

jrm.2902 

 

 

9/2015  

2 

Empirical assessment 

of the tourism-led 

growth hypothesis – 

the case of Vietnam 

3  Tourism 

Economics 

 

ISSN 

1354-8166 

 

ISI 2014 

(IF=0.645) 

Scopus 

Q1 

57 

Tập: 20; số: 

4; trang: 885-

892 

doi: 

10.5367/te.20

13.0307 

 

8/2014 

I.2 
Các bài báo khoa học, báo cáo khoa học xuất bản trên các tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học 

trong nước uy tín 

3 

Khảo sát triệu chứng 

lâm sàng thiếu màu 

“lòng bàn tay nhợt” 

theo IMCI tại khoa 

Nhi, Bệnh viện Trung 

Ương Huế  

 

 

2 

 

 

 

 

Tạp chí Y 

học Thành 

phố Hồ chí 

Minh/  

ISSN  

1859-1779 

  

Tập: 10; phụ 

bản 2; trang: 

16-21 

Link: Tạp chí 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

(tapchiyhoctp

hcm.vn) 

 

2006 

4 

Nghiên cứu về rối loạn 

lipid máu trong hội 

chứng thận hư tiên 

phát ở trẻ em 

 

 

2 

 

 

 

Tạp chí Y 

học Thành 

phố Hồ chí 

Minh/  

ISSN  

1859-1779 

  

Tập: 10; phụ 

bản 2; trang: 

8-15 

Link: Tạp chí 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

(tapchiyhoctp

hcm.vn)  

2006 

https://doi.org/10.2185%2Fjrm.2902
https://doi.org/10.2185%2Fjrm.2902
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/4835
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/4835
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/4835
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/4835
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/4835
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/4835
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/3370
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/3370
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/3370
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/3370
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/3370
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/3370
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TT 
Tên bài báo/ báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học /ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

5 

Nghiên cứu đặc điểm 

lâm sàng và huyết học 

của bệnh xuất huyết 

giảm tiểu cầu chưa rõ 

nguyên nhân ở trẻ em  

3  Hội nghi 

Nhi khoa 

Miền Trung 

lần VIII 

Y Học Việt 

Nam 

ISSN 

1859-1868 

  

Số 2/2009; 

trang: 126-

131 

2009 

6 

Nghiên cứu lâm sàng, 

cận lâm sàng và hiệu 

quả điều trị bệnh nhi 

xuất huyết giảm tiểu 

cầu tự phát cấp tính 

bằng corticosteroid  

2  Hội Nghị 

Khoa học 

Công nghệ 

Tuổi Trẻ 

Trường Đại 

học Y Dược 

Huế lần 15 

Y Học Thực 

Hành 

ISSN 

1859-1663 

  

Số 706+707 

Trang 463-

472 

1/2010 

7 

Determinants of 

missed opportunities 

for HIV testing among 

pregnant women 

attending antenatal 

care in Vietnam: a 

cross-sectional survey 

3  Tạp chí Y 

Dược học - 

Trường Đại 

học Y Dược 

Huế /  

 ISSN  

1859-3836 

  
Tập 6; Trang 

70-78 
2015 

II Các bài báo khoa học, báo cáo khoa học xuất bản sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

II.1 
Các bài báo khoa học, báo cáo khoa học xuất bản trên các tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học quốc tế uy tín  
 

8 

Characterizing the 

relationship between 

temperature and 

mortality in tropical 

and subtropical cities: 

A distributed lag 

nonlinear model 

analysis in Hue, 

Vietnam, 2009-2013 

 

 

9 

 

 

 

 

Global 

Health 

Action /  

 ISSN  

1654-9880 

ISI 2016 

(IF = 2,157) 

Scopus 

Q1 

61 

Tập:9; số:1 

• Doi: 

https://doi.or

g/10.3402/gh

a.v9.28738 

 

 

 

1/2016 

https://doi.org/10.3402/gha.v9.28738
https://doi.org/10.3402/gha.v9.28738
https://doi.org/10.3402/gha.v9.28738
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TT 
Tên bài báo/ báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học /ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

9 

Developmental risk 

factors in Vietnamese 

preschool‐age 

children: Cross‐

sectional survey 

1  Pediatrics 

Internationa

l 

ISSN  

1442-200X  

ISI 2016 

(IF=0,409) 

Scopus 

Q3 

15 

Tập 58;số 1; 

Trang 14-21 

Doi: 

https://doi.or

g/10.1111/pe

d.12748 

 

 

1/2016 

10 

Association between 

high-risk fertility 

behaviours and the 

likelihood of chronic 

undernutrition and 

anaemia among 

married Bangladeshi 

women of reproductive 

age 

10  Public 

Health 

Nutrition 

ISSN 

1475-2727  

     ISI 2016 

(IF=1,1) 

Scopus 

 Q1 

28 

Tập 20;số 2; 

Trang 14-21 

 

Doi: 

https://doi.or

g/10.1017/s1

36898001600

224x 

 

9/2016 

11 

Assessing the link 

between witnessing 

inter-parental violence 

and the perpetration of 

intimate partner 

violence in Bangladesh 

10  BMC 

Public 

Health 

ISSN 

1471-2458 

     ISI 2017 

(IF=1,337) 

Scopus 

Q1 

 

49 

Tập 17 

Doi: 

https://doi.or

g/10.1186/s1

2889-017-

4067-4 

 

2/2017 

12 

Unlicensed and Off-

label Utilization of 

Oral Drugs in 

Pediatrics in a 

Vietnamese Tertiary 

Teaching Hospital 

 

3  • Archives of 

Pharmacy 

Practice 

ISSN 

2045-080X 

Scopus 2020 

Q4 

(ESCI in 2024) 

 

4 

Tập 11; số 3; 

Trang 89-95 

Link: 

Unlicensed 

and Off-label 

Utilization of 

Oral Drugs in 

Pediatrics in 

a Vietnamese 

Tertiary 

Teaching 

Hospital - 

Archives of 

Pharmacy 

Practice 

(archivepp.co

m) 

9/2020 

https://doi.org/10.1111/ped.12748
https://doi.org/10.1111/ped.12748
https://doi.org/10.1111/ped.12748
https://doi.org/10.1017/s136898001600224x
https://doi.org/10.1017/s136898001600224x
https://doi.org/10.1017/s136898001600224x
https://doi.org/10.1017/s136898001600224x
https://doi.org/10.1186/s12889-017-4067-4
https://doi.org/10.1186/s12889-017-4067-4
https://doi.org/10.1186/s12889-017-4067-4
https://doi.org/10.1186/s12889-017-4067-4
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
https://archivepp.com/article/unlicensed-and-off-label-utilization-of-oral-drugs-in-pediatrics-in-a-vietnamese-tertiary-teaching-hospital
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TT 
Tên bài báo/ báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học /ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

13 

The High Prevalence 

of Anemia among 

Children with Cerebral 

Palsy at a Vietnam 

Tertiary Care Hospital 

 

5  Internationa

l Medical 

Journal 

ISSN 

1341-2051 

Scopus 2021 

Q4 

(Discontinued 

in scopus as of 

2022) 

3 

Tập 28; số 4; 

Trang 420-

423 

Link: 28-4 - 

International 

Medical 

Journal (imj-

1994.com) 

8/2021 

14 

The feasibility and 

utility of a mobile app 

in supporting 

Vietnamese children 

with cancer 

17  Abstract 

Book of the 

ESMO 

Congress 

2021 

Annals of 

Oncology 

ISSN 

0923-7534 

ISI 2021 

(IF=32,976) 

Scopus 

Q1  

0 

Tập 32; số 5 

https://doi.or

g/10.1016/j.a

nnonc.2021.0

8.631 

9/2021 

15 

Aerobic vaginitis in 

the third trimester and 

its impact on 

pregnancy outcomes 

 

17  BMC 

Pregnancy 

and 

Childbirth 

ISSN: 

1471-2393 

ISI 2022 

(IF=3,007) 

Scopus 

Q1 

5 

Tập 22 

https://doi.or

g/10.1186/s1

2884-022-

04761-5 

5/2022 

16 

Main Clinical and 

Laboratory Features of 

Children with Bacterial 

Meningitis: Experience 

from 

a Tertiary Paediatric 

Centre in Central 

Vietnam 

9  Pediatric 

Health, 

Medicine 

and 

Therapeutic

s 

ISSN 

1179-9927 

Pubmed, ESCI 6 

 Tập 26; số 

13; Trang 

289-295 

Doi: https://d

oi.org/10.214

7/PHMT.S37

1914 

 

8/2022 

17 

The double burden of 

maternal overweight 

and short 

stature and the 

likelihood of cesarean 

deliveries in South 

Asia: An analysis of 

national datasets from 

Bangladesh, 

India, Maldives, 

Nepal, and Pakistan 

6  Birth 

ISSN 

0730-7659 

ISI 2022 

(IF=0,906) 

 

Scopus 

Q1 

0 

Tập 49; số 4; 

Trang 661-

674 

Doi:   
https://doi.or

g/10.1111/bir

t.12632 

 

12/2022 

https://www.imj-1994.com/past-issues/28-4/
https://www.imj-1994.com/past-issues/28-4/
https://www.imj-1994.com/past-issues/28-4/
https://www.imj-1994.com/past-issues/28-4/
https://www.imj-1994.com/past-issues/28-4/
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.08.631
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.08.631
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.08.631
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.08.631
https://doi.org/10.1186/s12884-022-04761-5
https://doi.org/10.1186/s12884-022-04761-5
https://doi.org/10.1186/s12884-022-04761-5
https://doi.org/10.1186/s12884-022-04761-5
https://doi.org/10.2147/PHMT.S371914
https://doi.org/10.2147/PHMT.S371914
https://doi.org/10.2147/PHMT.S371914
https://doi.org/10.2147/PHMT.S371914
https://doi.org/10.1111/birt.12632
https://doi.org/10.1111/birt.12632
https://doi.org/10.1111/birt.12632
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TT 
Tên bài báo/ báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học /ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

18 

Assessing the 

readiness of health 

facilities to provide 

family planning 

services in lowresource 

settings: Insights from 

nationally 

representative service 

provision assessment 

surveys in 10 

Countries 

7  Plos One 

ISSN 

1932-6203 

 

ISI 2023 

(IF=3,24) 

 

Scopus 

Q1 

0 

Tập 18; số 11 

Doi: 

https://doi.or

g/10.1371/jou

rnal.pone.029

0094 

11/2023 

19 

Socio-economic 

inequalities in 

undiagnosed, 

untreated, and 

uncontrolled diabetes 

mellitus in 

Bangladesh: is there a 

gender difference? 

 

9  Public 

Health 

ISSN 

0033-3506 

ISI 2023 

(IF=5,2) 

 

Scopus 

Q1 

0 

Tập 218; 

Trang1-11 

Doi: 

https://doi.or

g/10.1016/j.p

uhe.2023.01.

035 

 

5/2023 

20 

Factors mediating the 

association between 

recurring floods and 

child chronic 

undernutrition in 

northern Bangladesh 

6  Nutrition 

ISSN 

0899-9007 

ISI 2024 

(IF=4,4) 

 

Scopus 

Q2 

0 

Tập 119 

https://doi.or

g/10.1016/j.n

ut.2023.1123

00 

 

3/2024 

21 

Health Facilities 

Readiness and 

Determinants to 

Manage 

Cardiovascular 

Disease in 

Afghanistan, 

Bangladesh, and 

Nepal: Evidence from 

the National Service 

Provision Assessment 

Survey 

 

8  Global 

Heart 

ISSN 

 2211-8179 
ISI 2024 

(IF=3,7) 

 

Scopus 

Q1 

0 

Tập 9; số 1; 

Trang 31. 

DOI: 

https://doi.or

g/10.5334/gh.

1311 

 

3/2024 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290094
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290094
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290094
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290094
https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.01.035
https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.01.035
https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.01.035
https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.01.035
https://doi.org/10.1016/j.nut.2023.112300
https://doi.org/10.1016/j.nut.2023.112300
https://doi.org/10.1016/j.nut.2023.112300
https://doi.org/10.1016/j.nut.2023.112300
https://doi.org/10.5334/gh.1311
https://doi.org/10.5334/gh.1311
https://doi.org/10.5334/gh.1311
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TT 
Tên bài báo/ báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học /ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

22 

Main Clinical and 

Laboratory Features of 

Children with Sepsis: 

A Single-Center 

Prospective Study in 

Central Vietnam 

2  Journal of 

Medicinal 

and 

Pharmaceuti

cal 

Chemistry 

Research 

ISSN 

2981-0213 

Scopus 2024 

Q3 
0 

Tập 6 số 11  

https://jmpcr.

samipubco.c

om/article_1

96459.html 

  

 

11/2024 

II.2 
Các bài báo khoa học, báo cáo khoa học xuất bản trên các tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học 

trong nước uy tín 

23 

Viêm gan siêu vi cấp ở 

trẻ em 

2  Kỷ yếu Hội 

nghị Khoa 

học Kỹ 

thuật Bệnh 

viện Trường 

Đại học Y 

Dược Huế 

Mở rộng/ 

ISBN 978-

604-912-

928-5  

 0 

Trang: 371-

378 

2018 

24 

Các vấn đề dùng thuốc 

uống trên bệnh nhân 

nhi tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y 

Dược Huế 

 

3  Hội Nghị 

Khoa Học 

Kỹ Thuật 

BV. Nhân 

Dân Gia 

Định  

Tạp chí Y 

Học TP. Hồ 

Chí Minh 

ISSN  

1859-1779 

 0 

Tập 23; số 6; 

Trang 193-

198 

Link Tạp chí 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

(tapchiyhoctp

hcm.vn) 

2019 

25 

Nhận biết sớm trẻ có 

nguy cơ với rối loạn 

tăng động giảm chú ý 

dựa trên thang đo 

Vanderbilt ADHD 

dành cho giáo viên và 

bố mẹ 

7  Tạp chí Y 

Dược học - 

Trường Đại 

học Y Dược 

Huế /  

 ISSN  

1859-3836 

 0 

Tập: 9; số: 4; 

trang: 1-8 

DOI: 

10.34071/jmp

.2019.4.12 

 

7/2019 

https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17736
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17736
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17736
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17736
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17736
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17736
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TT 
Tên bài báo/ báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học /ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

26 

Identifying the 

etiological profile of 

children presented with 

hepatomegaly admitted 

to a tertiary care 

hospital 

2  Tạp chí Y 

học lâm 

sàng/ 

 ISSN 

1859-3895 

 0 

Số: 64; trang: 

101-109 

DOI: 

10.38103/jcm

hch.2020.64.

15 

2020 

27 

Nghiên cứu một số yếu 

tố tiên lượng nặng ở 

bệnh nhi sốt xuất huyết 

dengue 

2  Tạp chí Y 

học lâm 

sàng/ 

 ISSN 

1859-3895 

 0 

Số: 76; trang: 

100-106 

DOI: 

10.38103/jcm

hch.76.15 

2/2022 

28 

The role of C- reactive 

protein and Neutrophil 

to Lymphocyte Ratio 

in predicting the 

severity of pediatric 

cellulitis 

2  Tạp chí Y 

học lâm 

sàng/ 

 ISSN 

1859-3895 

 0 

Số: 86; trang: 

54-61 

DOI: 

10.38103/jcm

hch.86.9 

6/2023 

29 

Clinical characteristics 

and treatment 

outcomes of skin and 

soft tissue infections in 

Children: A 

prospective study 

3  Tạp chí Y 

học lâm 

sàng/ 

 ISSN 

1859-3895 

 0 

Số: 95; trang: 

28-32 

DOI: 
10.38103/jcm

hch.95.4 

5/2024 

30 

Giá trị thang điểm hệ 

thống phân tầng PIRO 

trong tiên đoán bệnh 

nặng nhiễm khuẩn 

huyết trẻ em 

2  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

ISSN 

2354-080X 

 0 

Số 178; tập 5 

https://doi.or

g/10.52852/tc

ncyh.v178i5.

2430 

6/2024 

31 

Đặc điểm thể chất và 

một số yếu tố ảnh 

hưởng ở bệnh nhi 

Thalassemia 

7  Tạp chí Y 

Dược học - 

Trường Đại 

học Y Dược 

Huế /  

 ISSN  

1859-3836 

 0 

Số 3; tập 

14/2024 

DOI: 
10.34071/jmp

.2024.3.28 

6/2024 
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- Trong đó: Số lượng và thứ tự các bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ứng viên là tác giả chính sau Tiến sĩ là 05 bài, theo các thứ tự là: 9, 12, 13, 

16, 25. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

uy tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ………….…………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      
 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: …………………………………………………… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, 

thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:...…………… 
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi 

chú 

   

  

  

     

     

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:  

KHÔNG 

a) Thời gian sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ: Đủ  

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo: Đủ 

- Giờ giảng dạy: 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp: Đủ 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi: Đủ 

- Hướng dẫn NCS/HVCH/CK2/BSNT sau khi được nhận học vị Tiến sĩ: Đủ 

+ Đã hướng dẫn chính 01 BSCK cấp 2 đã bảo vệ và được cấp bằng. 

+ Đã hướng dẫn chính 12 học viên cao học/BSNT đã bảo vệ và được cấp bằng Thạc 

sĩ/BSNT. 

c) Nghiên cứu khoa học: Đủ 

- Đã chủ trì 04 đề tài cấp cơ sở (01 đề tài Cấp Đại học Huế, 03 đề tài Cấp Truòng) 

nghiệm thu từ mức Đạt trở lên sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ. 

- Đã công bố được 17 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó có 

05 bài báo khoa học là tác giả chính (tác giả đứng đầu/tác giả liên hệ) công bố sau khi được 

công nhận học vị Tiến sĩ. 

- Đã công bố 14 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước uy tín, trong 

đó có 07 bài báo khoa học là tác giả chính (tác giả đứng đầu/tác giả liên hệ) công bố sau khi 

được công nhận học vị Tiến sĩ. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS): 
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C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024  

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Châu Đức 

 


